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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG 

THAM NHŨNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH THANH TRA  

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày         /        /2026 của Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai) 

 

STT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

được 

thay thế 

 

 

Tên thủ 

tục hành 

chính thay 

thế 

Thời hạn giải quyết 

Địa điểm, 

cách thực 

hiện 

Cơ quan 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí Căn cứ pháp lý 

 

Ghi 

chú 

1 2.002402 Thủ tục 

tiếp 

nhận yêu 

cầu giải 

trình 

Thủ tục 

thực hiện  

việc giải 

trình 

(2.002402) 

 

- Thời hạn thực hiện 

việc giải trình không 

quá 15 ngày kể từ 

ngày ra thông báo tiếp 

nhận yêu cầu giải 

trình; trường hợp có 

nội dung phức tạp thì 

có thể gia hạn 01 lần, 

thời gian gia hạn 

không quá 15 ngày và 

phải thông báo bằng 

văn bản đến người yêu 

cầu giải trình.  

- Thời gian tạm đình 

chỉ việc giải trình 

theo quy định tại 

khoản 1 Điều 14 

Nghị định số 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp tại 

Thanh tra 

thành phố 

hoặc qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích. 

- Giải trình 

trực tiếp tại 

cuộc họp, buổi 

làm việc với 

người yêu cầu 

giải trình hoặc 

giải trình bằng 

văn bản. 

- Văn bản giải 

trình được gửi 

cho người yêu 

Cơ quan , tổ 

chức, đơn vị 

khu vực nhà 

nước. 

Không 

- Luật phòng chống tham 

nhũng số 36/2018/QH14 

ngày 20 tháng 11 năm 

2018; Luật số 

132/2025/QH15 ngày 

10/12/2025; 

- Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01/7/2029 của 

Chính phủ quy định chi tiết 

Luật PCTN và Nghị định số 

184/2026/NĐ-CP ngày 

25/5/2026 của Chính phủ 

sửa đổi bổ sung một số điều 

của Nghị định số 59/2019/NĐ-

CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 

của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Phòng, chống 

tham nhũng đã được sửa đổi, 

bổ sung một số điều tại Nghị 

 

2 2.002403 

Thủ tục 

thực 

hiện việc 

giải trình 



2 

 

Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính được thực hiện theo nội dung đã được Thanh tra Chính phủ công bố tại Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 

26/8/2026 về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tham những thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thành tra Chính phủ. 

59/2019/NĐ-CP 

không được tính vào 

thời hạn thực hiện 

việc giải trình. 

cầu giải trình 

bằng văn bản 

giấy hoặc qua 

môi trường 

điện tử.. 

định số 134/2021/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ. 
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